                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro)

Lô............... năm 20......
Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp
Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Chỉ tiêu
	

	1
	Sản lượng dầu khí xuất bán
	

	2
	Giá bán
	

	3
	Doanh thu thực hiện 
	

	4
	Thuế Tài nguyên
	

	5
	Thuế Xuất nhập khẩu và các loại thuế khác ( nếu có)
	

	6
	Chi phí để lại VSP
	

	7
	Lợi nhuận trước thuế 
	

	8
	Tỷ lệ thuế TNDN tạm nộp
	

	9
	Thuế TNDN tạm nộp 
	

	11
	Lợi nhuận sau thuế 
	

	12
	Lợi nhuận sau thuế của phía Việt Nam  được chia 
	

	
	Trong đó:
	

	13
	Nộp trực tiếp vào NSNN 50% 
	

	14
	Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn DKVN ) 50%  
	

	15
	Các khoản thu khác
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


Ghi chú: Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. 
                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ VÀ  CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Các Hợp đồng phân chia sản phẩm )

Lô............... năm 20......
Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Chỉ tiêu
	

	1
	Sản lượng dầu khí xuất bán
	

	2
	Giá bán
	

	3
	Doanh thu thực hiện 
	

	4
	Dầu thu hồi chi phí 
	

	5
	Dầu lãi trước thuế 
	

	
	Trong đó: - Lãi nước chủ nhà
	

	
	                 - Lãi nhà thầu
	

	6
	Thuế Tài nguyên tạm nộp
	

	7
	Thuế Xuất nhập khẩu và các loại thuế khác ( nếu có)
	

	8
	Tỷ lệ thuế TNDN tạm nộp
	

	9
	Thuế TNDN tạm nộp 
	

	10
	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm
	

	11
	Thuế TNDN tạm nộp lần này 
	

	12
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà (100%)
	

	13
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà để Công ty mẹ bù đắp CP Quản lý, giám sát các HĐ dầu khí (1,5%) (13=12*1,5%)
	


	14
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà (phần còn lại)

(14=12-13)
	

	15
	Nộp trực tiếp vào NSNN 49,25%  
	

	16
	Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn DKVN ) 49,25% 
	

	17
	Các khoản thu khác (Khoản thu về hoa hồng dầu khí các loại, thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí)
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú: Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. Nếu trong cùng một lô xuất khẩu hoặc trong kỳ xuất bán cả dầu, khí, condensate thì kê khai riêng số liệu của các chỉ tiêu. Chỉ tiêu “Lô” đối với khí ghi theo tháng.
                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Các Hợp đồng phân chia sản phẩm )

Lô............... năm 20......
Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Chỉ tiêu
	

	
	
	

	1
	Khoản thu về hoa hồng dầu khí các loại.
	

	2
	Khoản thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí (30%)
	

	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO
 SỐ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro)
Quý......Năm 200...

Từ lô...............đến lô......
Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Các khoản nộp Ngân sách
	Số phải nộp quý trước chuyển sang
	Phát sinh trong quý
	Số đã nộp trong quý 
	Số còn phải nộp

	1
	Sản lượng dầu khí xuất bán trong quý
	
	
	
	

	2
	Giá bán
	
	
	
	

	3
	Doanh thu thực hiện 
	
	
	
	

	4
	Thuế Tài nguyên
	
	
	
	

	5
	Thuế Xuất nhập khẩu và các loại thuế khác ( nếu có)
	
	
	
	

	6
	Chi phí để lại VSP
	
	
	
	

	7
	Lợi nhuận trước thuế 
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ thuế TNDN tạm nộp
	
	
	
	

	9
	Thuế TNDN tạm nộp 
	
	
	
	

	10
	Lợi nhuận sau thuế 
	
	
	
	

	11
	Lợi nhuận khác sau thuế (nếu có)
	
	
	
	

	12
	Tổng lợi nhuận sau thuế 
	
	
	
	

	13
	Lợi nhuận sau thuế của phía Việt Nam  được chia 
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	14
	Nộp trực tiếp vào NSNN 50% 
	
	
	
	

	15
	Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn DKVN ) 50%  
	
	
	
	

	16
	Các khoản thu khác
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

XÁC NHẬN CỦA                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                           

CƠ QUAN THUẾ                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO
 SỐ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Các Hợp đồng phân chia sản phẩm )
 Quý......Năm 200...

Từ lô...............đến lô......
Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Các khoản nộp Ngân sách
	Số phải nộp quý trước chuyển sang
	Phát sinh trong quý
	Số đã nộp trong quý 
	Số còn phải nộp

	1
	Sản lượng dầu khí xuất bán trong quý 
	
	
	
	

	
	 - Dầu
	
	
	
	

	
	 - Khí
	
	
	
	

	
	 - Condensate
	
	
	
	

	2
	Giá bán bình quân
	
	
	
	

	
	 - Dầu
	
	
	
	

	
	 - Khí
	
	
	
	

	
	 - Condensate
	
	
	
	

	3
	Doanh thu thực hiện 
	
	
	
	

	
	 - Dầu
	
	
	
	

	
	 - Khí
	
	
	
	

	
	 - Condensate
	
	
	
	

	4
	Thuế Tài nguyên 
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	5
	Thuế Xuất nhập khẩu 
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	6
	Thuế khác ( nếu có) 
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	9
	Thuế TNDN tạm nộp 
	
	
	
	

	10
	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm
	
	
	
	

	11
	Thuế TNDN tạm nộp lần này 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà 
	
	
	
	

	13
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà để Công ty mẹ bù đắp CP Quản lý, giám sát các HĐ dầu khí (1,5%) 
	
	
	
	

	14
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà (phần còn lại) 
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	15
	Nộp trực tiếp vào NSNN 49,25%  
	
	
	
	

	16
	Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn DKVN ) 49,25% 
	
	
	
	

	17
	Các khoản thu khác (Khoản thu về hoa hồng dầu khí các loại, thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí)
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

XÁC NHẬN CỦA                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                           

CƠ QUAN THUẾ                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO TỔNG HỢP
 SỐ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro)
Năm 200...

Từ lô...............đến lô......

Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Các khoản nộp Ngân sách
	Năm trước chuyển sang
	Phát sinh năm nay
	Số đã nộp 

năm nay
	Số còn phải nộp

	1
	Sản lượng dầu khí xuất bán trong năm
	
	
	
	

	2
	Giá bán
	
	
	
	

	3
	Doanh thu thực hiện 
	
	
	
	

	4
	Thuế Tài nguyên
	
	
	
	

	5
	Thuế Xuất nhập khẩu và các loại thuế khác ( nếu có)
	
	
	
	

	6
	Chi phí để lại VSP
	
	
	
	

	7
	Lợi nhuận trước thuế 
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ thuế TNDN tạm nộp
	
	
	
	

	9
	Thuế TNDN tạm nộp 
	
	
	
	

	12
	Lợi nhuận sau thuế 
	
	
	
	

	13
	Lợi nhuận khác sau thuế (nếu có)
	
	
	
	

	14
	Tổng lợi nhuận sau thuế 
	
	
	
	

	15
	Lợi nhuận sau thuế của phía Việt Nam  được chia (50%)
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	16
	Nộp trực tiếp vào NSNN 50% 
	
	
	
	

	17
	Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn DKVN ) 50%  
	
	
	
	

	18
	Các khoản thu khác
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.
            ..........................., ngày......... tháng........... năm..........

XÁC NHẬN CỦA                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                           

CƠ QUAN THUẾ                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO TỔNG HỢP
 SỐ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Các Hợp đồng phân chia sản phẩm )
Năm 200...

Từ lô...............đến lô......
Người nộp thuế :.....................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………................... 
Giấy phép đầu tư số ………….ngày: ........................Do Bộ KH&ĐT cấp

Điện thoại: ............................  Fax: .................. Email: ...........................
Tài khoản tiền gửi số:………………….mở tại NH:…………………….
                                                                                     Đơn vị tính: USD
	STT
	Các khoản nộp Ngân sách
	Năm trước chuyển sang
	Phát sinh năm nay
	Số đã nộp 

năm nay
	Số còn phải nộp

	1
	Sản lượng dầu khí xuất bán trong năm
	
	
	
	

	2
	Giá bán 
	
	
	
	

	3
	Doanh thu thực hiện
	
	
	
	

	4
	Thuế Tài nguyên 
	
	
	
	

	5
	Thuế Xuất nhập khẩu 
	
	
	
	

	6
	Thuế khác ( nếu có) 
	
	
	
	

	7
	Thuế TNDN tạm nộp 
	
	
	
	

	8
	Thuế TNDN miễn, giảm
	
	
	
	

	9
	Thuế TNDN  nộp trong kỳ 
	
	
	
	

	10
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà 
	
	
	
	

	11
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà để Công ty mẹ bù đắp CP Quản lý, giám sát các HĐ dầu khí (1,5%) 
	
	
	
	

	12
	Dầu lãi sau thuế của nước chủ nhà (phần còn lại) 
	
	
	
	

	13
	Nộp trực tiếp vào NSNN 49,25%  
	
	
	
	

	14
	Nộp tập trung về công ty mẹ (Tập đoàn DKVN ) 49,25% 
	
	
	
	

	15
	Các khoản thu khác (Thu về hoa hồng dầu khí các loại, thu về đọc và sử dụng TL dầu khí)
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về số liệu đã khai ./.
            ..........................., ngày......... tháng........... năm..........

XÁC NHẬN CỦA                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                           

CƠ QUAN THUẾ                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                    Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
TỔNG CỤC THUẾ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ.........                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:................../CT- .....           

V/v:Xác nhận thu, nộp Ngân sách            ..................., ngày       tháng     năm200                                

Kính gửi: 
- Bộ Tài chính 

- Tổng cục Thuế

Cục Thuế ........................................ xác nhận số tiền lãi dầu khí nước chủ nhà và các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước năm 200....như sau:
- Người nộp thuế :...........................................................................................
- Mã số thuế: ..................................................................................................
- Địa chỉ:  .........................................................................................................
- Hợp đồng dầu khí lô:………………………………………......................... 

Đã nộp vào Ngân sách nhà nước các khoản như sau:
	STT
	Chứng từ nộp tiền vào NSNN
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	


Nơi nhận:                                                                CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ và tên)
- Đơn vị/ Người nộp thuế;
- Lưu VT,....
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ GHI THU GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI TIỀN LÃI DẦU, KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC
Quý           năm 200...
                                                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Hợp đồng dầu, khí, Lô
	Số phải nộp quý trước chuyển sang
	Số phát sinh phải nộp quý
	Số đã nộp trong quý
	Số còn phải nộp luỹ kế đến quý này
	Số đề nghị nghi thu ghi chi qua NSNN quý này
	ghi chú

	
	TỔNG SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	

	
	Condensate
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	XNLD DK Vietsovpetro (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	

	
	Chênh lệch giá dầu và chi phí kết dư
	
	
	
	
	
	

	2
	Lô 15.2(Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	

	3
	Lô 01-02 (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	4
	Lô 06.1 (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	

	
	Condensate
	
	
	
	
	
	

	5
	Lô 11.2 (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	

	6
	Lô PM3 CAA (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	

	7
	Lô 46 Cái Nước (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	

	8
	Các khoản thu khác ( nếu có)
	
	
	
	
	
	

	
	Khoản thu về hoa hồng dầu khí các loại.
	
	
	
	
	
	

	
	Khoản thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí ( 30%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                        ..........................., ngày......... tháng........... năm..........

                                                                                                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                                                                                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                                                                       Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU 

TIỀN LÃI DẦU, KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ  VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC 
Năm 200...
                                                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Hợp đồng dầu, khí, Lô
	Số phải nộp năm trước chuyển sang
	Số phát sinh phải nộp trong năm
	Số đã nộp vào NSNN trong năm
	Số còn phải nộp luỹ kế năm
	Số đề nghị nghi thu ghi chi qua NSNN năm
	Số đã được ghi thu ghi chi qua NSNN trong năm
	Ghi chú

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	
	

	
	Condensate
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	XNLD DK Vietsovpetro (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chênh lệch giá dầu và chi phí kết dư
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lô 15.2(Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Condensate
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lô 01-02 (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lô 06.1 (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	
	

	
	Condensate
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lô 11.2 (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lô PM3 CAA (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lô 46 Cái Nước (Từ lô.....đến lô)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khí
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Các khoản thu khác ( nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoản thu về hoa hồng dầu khí các loại.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoản thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí ( 30%)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                        ..........................., ngày......... tháng........... năm..........

                                                                                                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                                                                                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                                                                       Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Mẫu số: 01A/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số56   /TT-BTC ngày 23/6/2008   của  BTC)








Mẫu số: 01B/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số56  /TT-BTC ngày 23/6/2008    của  BTC)








Mẫu số: 01C/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số56   /TT-BTC ngày 23/6/2008   của  BTC)








Mẫu số: 02A/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số 56   /TT-BTC ngày 23/6/2008  của  BTC)








Mẫu số: 4A/TNDN


(Ban hành kèm theo Thông tư số             /TT-BTC ngày  


                  của  BTC)








Mẫu số: 02B/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số56  /TT-BTC ngày23/6/2008   của  BTC)











Mẫu số: 03A/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số  56  /TT-BTC ngày23/6/2008  của  BTC)








Mẫu số: 03B/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số 56  /TT-BTC ngày 23/6/2008  của  BTC)








Mẫu số: 04/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số 56   /TT-BTC ngày 23/6/2008của BTC)








Mẫu số: 02C/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số             /TT-BTC ngày  


                  của  BTC)








Mẫu số: 03C/TNS


(Ban hành kèm theo Thông tư số             /TT-BTC ngày  


                  của  BTC)











